	ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THANH BA

Số: 27/TB-UBND

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Thanh Ba, ngày  27 tháng 3 năm 2018


THÔNG BÁO
Về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất và đôn đốc
chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018
 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
	Kính gửi:
	

	
	- C¸c phßng ban thuéc UBND huyÖn;

- C«ng an huyÖn; BCH Quân sự huyện;

- UBND các xã, thị trấn.


Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Căn cứ Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;

Căn cứ Thông tư số 29/2014/TT-TNMT ngày 02 tháng 6 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh và thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;

Căn cứ quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ,


Uỷ ban nhân dân huyện công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất và đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ với các nội dung sau:

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch.
Tổng diện tích đất tự nhiên là 19.465,35 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp 14.666,48 ha. (Đất chuyên trồng lúa nước 3.055,83 ha).

- Đất phi nông nghiệp 4.560,02 ha.

- Đất chưa sử dụng 238,85 ha.

(Cụ thể theo phụ biểu 02 kèm theo Quyết định 3765/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017).

2. Kế hoạch thu hồi đất năm 2018.
Tổng diện tích đất cần thu hồi để thực hiện các dự án là 113,92 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp 104,09 ha; (Đất chuyên trồng lúa nước là 28,48 ha).

- Đất phi nông nghiệp 9,83 ha.

 (Cụ thể theo phụ biểu 02 kèm theo Quyết định 3765/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017).

3. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018.

Tổng diện tích đất chuyển mục đích sử dụng là 138,46 ha, trong đó:

- Đất nông nghiệp chuyển sang đất phi nông nghiệp là 112,01 ha.(Đất chuyên trồng lúa nước là 28,85 ha).

- Chuyển đổi cơ cấu sử dụng đất trong nội bộ đất nông nghiệp 26,45 ha.

(Cụ thể theo phụ biểu 02 kèm theo Quyết định 3765/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017).

4. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng năm 2018.

Tổng diện tích đất chưa sử dụng đưa vào sử dụng là 0,30 ha, trong đó: sử dụng vào mục đích phi nông nghiệp 0,30 ha.

(Cụ thể theo phụ biểu 02 kèm theo Quyết định 3765/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017).

5. Danh mục dự án thực hiện trong  năm 2018.

Tổng số 76 dự án, trong đó 24 dự án đăng ký mới và 52 dự án chuyển tiếp từ kế hoạch sử dụng đất năm 2017. (Cụ thể theo phụ biểu  kèm theo Thông báo).
6. Danh mục dự án không khả thi trong KHSD đất năm 2015 hủy bỏ. Tổng số 20 dự án (Cụ thể theo phụ biểu kèm theo QĐ 3765/QĐ-UBND, ngày 29/12/2017).

7. Uỷ ban nhân dân huyện giao các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn căn cứ vào quyết định số 3765/QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ và thông báo này có trách nhiệm:

- Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo quy định, tham mưu thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các trường hợp thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định theo kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt.

- Tổ chức công bố công khai điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất; đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai;

- Thực hiện thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng nội dung điều chỉnh Kế hoạch sử dụng đất đã được duyệt;

- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý sử dụng đất, giải quyết kịp thời các tranh chấp về đất đai, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai, vi phạm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
- Có giải pháp cụ thể theo quy định của pháp luật để huy động vốn và các nguồn lực đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư cho việc thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2018.


Trên đây là công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất và đôn đốc chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện tốt Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Thanh Ba; Yêu cầu các đơn vị tổ chức nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./.
	Nơi nhận:
- Như kính gửi;

- CT, các PCT UBND huyện;
- Các phòng: TN&MT, KTHT, TCKH,
NN&PTNT, VHTT&DL, Y tế, GD&ĐT, NV;

- Lưu: VT, TN(in 40b).
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Nguyễn Văn Đức


Phụ biểu  Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2018 huyện Thanh Ba
(Kèm theo Thông báo số:           /TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2018 của UBND huyện Thanh Ba)
Đơn vị tính: ha
	STT
	Hạng mục công trình
	Diện
tích
(ha)
	Sử dụng vào các loại đất
	Địa điểm (đến cấp xã)

	
	
	
	LUC
	LUK
	HNK
	CLN
	RSX
	NTS
	ONT
	ODT
	DSH
	TSC
	DTS
	DGT
	DTL
	DTT
	SON
	NTD
	SKX
	MNC
	CSD
	

	I
	Dự án xây dựng  trụ sơ cơ quan, công trình sự nghiệp
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Xây mới trụ sở UBND xã Võ Lao
	0,70
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cửa Chùa, khu 7, xã Võ Lao

	2
	Mở rộng trụ sở UBND TT Thanh Ba
	0,20
	
	
	
	0,09
	
	
	
	0,06
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, TT Thanh Ba

	3
	Mở rộng quỹ tín dụng xã Ninh Dân (chuyển tiếp)
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Ninh Dân

	II
	Dự án xây dựng công trình cơ sở y tế
	0,07
	0,04
	-
	0,03
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Mở rộng trạm y tế xã Đại An
	0,04
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Đại An

	2
	Mở rộng trạm y tế xã Khải Xuân
	0,03
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 10, xã Khải Xuân

	3
	Mở rộng trạm y tế xã Thanh Xá (Chuyển tiếp)
	0,03
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Thanh Xá

	4
	Mở rộng trạm y tế xã Yển Khê (Chuyển tiếp)
	0,02
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 5, xã Yển Khê

	5
	Xây mới trạm y tế xã Năng Yên (Chuyển tiếp)
	0,10
	
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, xã Năng Yên

	6
	Mở rộng trạm y tế xã Thái Ninh (Chuyển tiếp)
	0,07
	
	
	0,03
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3, xã Thái Ninh

	III
	Dự án xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	0,41
	0,10
	0,10
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	0,21
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Mở rộng trường tiểu học xã Đỗ Xuyên
	0,10
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 9, xã Đỗ Xuyên

	2
	Mở rộng trường tiểu học xã Đại An
	0,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,21
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Đại An

	3
	Mở rộng trường mầm non xã Hanh Cù
	0,10
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3, xã Hanh Cù

	4
	Dự án mở rộng trường THCS Đông Thành (Chuyển tiếp)
	0,16
	0,16
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 8, xã Đông Thành

	5
	Xây mới trường mầm non trung tâm xã Thanh Hà (Chuyển tiếp)
	0,34
	
	
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, xã Thanh Hà

	6
	Mở rộng khuôn viên trường mầm non xã Chí Tiên (Chuyển tiếp)
	0,25
	
	0,07
	
	
	
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3, xã Chí Tiên

	7
	Dự án xây mới trường mầm non thị trấn T.Ba (cơ sở 2) (Chuyển tiếp)
	0,70
	0,56
	
	
	0,14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 6, TT Thanh Ba

	8
	Mở rộng trường mầm non xã Yên Nội (Chuyển tiếp)
	0,04
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3, xã Yên Nội

	9
	Mở rộng trường mầm non xã Đỗ Sơn (Chuyển tiếp)
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Đỗ Sơn

	10
	Mở rộng trường mầm non xã Lương Lỗ (Chuyển tiếp)
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,70
	
	Khu 12, xã Lương Lỗ

	IV
	Dự án xây dựng công trình thủy lợi
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Dự án nâng cấp bờ đập Phai Zin xã Võ Lao
	0,12
	0,12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, xã Võ Lao

	2
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật bờ bao xã Yển Khê và xã Sơn Cương (chuyển tiếp)
	12,53
	3,13
	3,40
	1,70
	0,50
	
	1,30
	
	
	
	
	
	0,37
	0,20
	
	
	
	
	1,93
	
	Xã Yển Khê, Sơn Cương

	3
	Dự án nạo vét tuyến kênh tiêu cống Sấu(chuyển tiếp)
	4,00
	1,00
	
	2,20
	0,30
	
	0,40
	
	
	
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Thanh Hà, Đỗ Sơn

	V
	Đất giao thông (chuyển tiếp)
	20,80
	6,18
	1,00
	4,79
	3,73
	2,81
	0,60
	1,04
	0,40
	-
	-
	
	-
	0,25
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Xây dựng công trình nâng cấp cải tạo tuyến đường Đông Thành đến xã Sơn Cương - xã Chí Tiên (Bãi Ba)
	3,00
	0,53
	
	0,48
	1,05
	0,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Đông Thành, Sơn Cương, Chí Tiên

	2
	Nâng cấp cải tạo đường tỉnh 314 đoạn Thanh Ba, Hạ Hòa
	4,20
	0,85
	
	1,41
	1,05
	0,55
	0,05
	0,29
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Hanh Cù, Thanh Vân, Đồng Xuân

	3
	Dự án đường tránh thị trấn Thanh Ba (Ngã Ba đào Giã) đi Đồng Xuân TL314
	10,50
	4,00
	1,00
	2,50
	1,10
	
	0,55
	0,70
	0,40
	
	
	
	
	0,25
	
	
	
	
	
	
	TT Thanh Ba, xã Đồng Xuân

	4
	Nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ UBND xã Yên Nội đi thị trấn T. Ba
	1,20
	0,40
	
	0,40
	0,35
	
	
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Yên Nội, TT Thanh Ba

	5
	Mở mới tuyến đường 314 đi Mỏ sét XM Sông Thao
	1,90
	0,40
	
	
	0,18
	1,32
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Ninh Dân, TT Thanh Ba

	VI
	Dự án xây dựng cơ sở tôn giáo, tín nghưỡng  và Đất có di tích lịch sử văn hóa
	0,76
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	0,76
	-
	

	1
	Mở rộng chùa Bảo Sái
	0,76
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,76
	
	Khu 7, xã Lương Lỗ

	2
	Công nhận QSDĐ đền Mẫu Hóa
	0,40
	
	
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, xã Sơn Cương

	3
	Xây dựng đình Hai Giọng
	0,50
	
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 5, xã Vân Lĩnh

	4
	Mở rộng đình Giữa
	0,02
	
	
	
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 8, xã Thanh Hà

	5
	Mở rộng và tu sửa đình Tự (chuyển tiếp)
	0,03
	
	
	
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 7, xã Lương Lỗ

	6
	Khu di tích lỉch sử văn hoá Đình Chẻm(chuyển tiếp)
	0,33
	
	
	0,29
	
	
	
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Khải Xuân

	7
	Xây dựng chùa Vân Lĩnh (chuyển tiếp)
	0,30
	
	
	
	0,15
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồi Nghè, Khu 2, xã Vân Lĩnh

	8
	Xây mới chùa thôn Hà Xá (chuyển tiếp)
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,10
	Khu 10, xã Đỗ Sơn

	VII
	Dự án xây dựng cơ sở thể dục thể thao
	0,20
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Mở rộng sân thể thao Khu 2 xã Khải Xuân
	0,20
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2 , xã Khải Xuân

	2
	Xây mới sân thể thao xã Lương Lỗ(chuyển tiếp)
	0,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,60
	
	Khu 12, xã Lương Lỗ

	3
	Xây mới sân thể thao xã Đồng Xuân(chuyển tiếp)
	0,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 5, xã Đồng Xuân

	4
	Xây mới sân thể thao xã Khải Xuân(chuyển tiếp)
	0,41
	
	0,22
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 10, xã Khải Xuân

	VIII
	Dự án xây dựng nghĩa trang, nghĩa địa
	4,25
	-
	-
	1,54
	0,90
	1,81
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Mở rộng nghĩa trang nhân dân
	0,50
	
	
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, xã Hanh Cù

	
	
	0,50
	
	
	0,30
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 7 , xã Thanh Hà

	
	
	0,62
	
	
	0,62
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 18, xã Lương Lỗ

	
	
	0,50
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 8, xã Khải Xuân

	2
	Dự án xây mới nghĩa trang nhân dân
	2,13
	
	
	0,12
	0,70
	1,31
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Gò Chẩu, TT Thanh Ba

	IX
	Dự án xây dựng khu dân cư nông thôn, đô thị để đấu giá đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất xen ghép trong khu dân cư
	7,45
	1,66
	1,40
	3,64
	0,10
	0,10
	0,55
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Đất đấu giá QSD đất và giao đất cho nhân dân tự xây nhà ở
	0,40
	
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 9 xã Mạn Lạn

	
	
	0,60
	
	
	0,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, khu 10, xã Thanh Hà

	
	
	2,00
	0,36
	
	1,64
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, Khu 10, xã Khải Xuân

	
	
	0,35
	0,35
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khu 6 Giếng Hen, khu 13 Nhà Dận, xã Yển Khê

	
	
	0,90
	
	
	0,40
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, khu 6, xã Đỗ Sơn

	
	
	0,70
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 6, 7, xã Đồng Xuân

	
	
	0,60
	
	0,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3 xã Hanh Cù

	
	
	0,40
	
	
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, Đồng Khuân, xã Vân Lĩnh

	2
	chuyển tiếp từ KHSD đất năm 2017
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,20
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cầu Lem Ngoài khu 5, xã Quảng Nạp

	
	
	0,20
	
	
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rừng Sở + Hố Gầy khu 6, xã Quảng Nạp

	
	
	0,92
	0,45
	
	0,47
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Độc Dằm, xã Thái Ninh

	
	
	0,48
	0,35
	
	
	0,13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Gốc Vối khu 1, xã Thái Ninh

	
	
	0,18
	0,18
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Vũ Yển

	
	
	0,04
	
	
	
	
	
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 6, xã Vũ Yển

	
	
	0,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tràn Đồng Vàng Khu 5, xã Vũ Yển

	
	
	0,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Lải Ngoài Băng 2, xã Vũ Yển

	
	
	0,55
	
	
	0,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Quây khu 5 xã Yên Nội

	
	
	1,60
	1,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Đất, khu 3, xã Yên Nội

	
	
	0,10
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 5, xã Yên Nội

	
	
	0,36
	
	
	0,36
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đập Xóm khu 8; Đập Vọng Ếch khu 9; Đập Cổng Tuyền khu 8, xã Sơn Cương

	
	
	0,55
	
	
	0,55
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Bãi Ba khu 9, xã Sơn Cương

	
	
	0,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Gốc Dừa Khu 1, xã Sơn Cương

	
	
	0,45
	
	0,05
	0,34
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xóm Trại xã Sơn Cương

	
	
	0,70
	
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đầu Cầu Nam Bông khu 10, 12, xã Yển Khê

	
	
	0,50
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Gò Hạ khu 8, xã Yển Khê

	
	
	0,60
	0,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 7, Ngọc Hồ, xã Đồng Xuân

	
	
	0,40
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 10, Giếng Thâm, xã Khải Xuân

	
	
	0,20
	
	
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 7, xã Khải Xuân

	
	
	0,10
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Làng Đồng khu 3, xã Hanh Cù

	
	
	0,25
	0,25
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rừng Dọng - Khu 15, xã Đông Thành

	
	
	0,15
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Quặc, khu 6, xã Đông Thành

	
	
	0,60
	0,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 11, xã Đông Thành

	
	
	0,94
	0,94
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3, xã Thanh Vân

	
	
	1,20
	0,30
	
	0,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cụm công nghiệp phía Nam, Khu 1 xã Đỗ Sơn

	
	
	1,58
	
	
	1,43
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xóm Đương khu 3 (0,06ha); Xóm Thia khu 2 (0,09ha); Múc Trành khu 1 (1,03ha); Gò Gậy khu 9 (0,23ha); Dề Đê (khu 12) xã Đỗ Sơn

	
	
	1,00
	
	
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Noong Tang xã Đỗ Sơn

	
	
	0,60
	
	
	0,60
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Đồng Trên, xã Đỗ Sơn

	
	
	1,00
	
	
	0,50
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Ao Đình, xã Đỗ Sơn

	
	
	0,70
	
	
	0,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trại Máy, Trại Gai Khu 3, xã Thanh Hà

	
	
	0,15
	
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Trại Máy, Khu 2, xã Thanh Hà

	
	
	1,21
	
	
	1,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Giáp Kim Sung, khu 10, xã Thanh Hà

	
	
	0,28
	0,19
	
	0,05
	0,04
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cây Chanh, Khu 1 xã Vân Lĩnh

	
	
	0,25
	0,22
	
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cây Khế, Khu 1, xã Vân Lĩnh

	
	
	0,21
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,21
	
	Khu 8, xã Lương Lỗ

	
	
	0,27
	0,12
	
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, xã Đông Lĩnh

	
	
	1,02
	1,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Bãi khu 2, xã Đông Lĩnh

	
	
	0,70
	0,63
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,03
	
	
	
	
	
	0,04
	Đồng Cảng, Khu 2, xã Ninh Dân

	
	
	0,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Uẩn, Khu 5, xã Ninh Dân

	
	
	0,42
	
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,02
	Đồng Nưa (0,32 ha), Nông Giữa (0,10 ha), xã Ninh Dân

	3
	Giao đất làm nhà ở trong các khu dân cư và giao đất xen ghép trong các khu dân cư
	0,50
	
	
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 6 Rừng Sở, xã Quảng Nạp

	
	
	0,20
	
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Nội Cạn, khu 2, xã Ninh Dân

	4
	Dự án giao đất xen ghép trong khu dân cư nông thôn
	0,80
	0,25
	0,20
	0,10
	0,10
	0,10
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	244 khu thuộc 26 xã

	5
	Chuyển MĐSDĐ đất vườn sang đất ở
	2,70
	
	
	
	2,70
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Các xã, thị trấn

	6
	Dự án đấu giá quyền sử dụng đất ở tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng tại đô thị
	0,48
	
	0,48
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 10, TT Thanh Ba

	7
	Dự án đấu giá QSD đất tạo vốn xây dựng cơ sở hạ tầng và giao đất giải quyết tồn tại xã Khải Xuân
	1,18
	1,11
	
	0,07
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	0,50
	0,40
	
	
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Khải Xuân (0,4ha); Khu 7, xã Lương Lỗ (0,1ha)

	8
	Dự án tái định cư
	1,89
	0,89
	0,80
	0,20
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	8.1
	Dự án tái định cư đường 314 Đồng Xuân đi Hương Xạ
	0,70
	0,50
	
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Đồng Xuân, Thanh Vân, Hanh Cù

	8.2
	Dự án tái định cư dự án di dời kho E Nhà máy Z121
	0,11
	0,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Võ Lao

	
	
	0,28
	0,28
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Quảng Nạp

	8.3
	Tái định cư xi măng Phú Thọ
	0,80
	
	0,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Yên Nội

	X
	Dự án sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ
	1,14
	0,18
	0,80
	0,16
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Dự án xây mới cửa hàng xăng dầu Thái Ninh
	0,24
	0,18
	
	0,06
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Tràn Đình Dưới, khu 3, xã Thái Ninh

	2
	Nhà máy sản xuất và chế biến gỗ Hoàng Anh
	0,90
	
	0,80
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, xã Hanh Cù

	3
	Đất thương mại dịch vụ
	0,20
	
	
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Đồng Cửa Mương, khu 4, TT Thanh Ba

	4
	Đất thương mại xây dựng (Phan Hồng Thái)
	0,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,20
	
	
	
	
	Đồng Mương, TT Thanh Ba

	5
	Kinh doanh vật liệu xây dựng (Nguyễn Xuân Đào)
	0,10
	
	
	
	0,10
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 10, xã Ninh Dân

	6
	Đất thương mại dịch vụ Đỗ Thị Hòa
	0,30
	
	
	0,30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 2, xã Đỗ Sơn

	7
	Xưởng chế biến gỗ Võ Lao
	0,30
	
	
	
	
	0,25
	
	
	
	
	
	
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	Hố Vường, Khu 8, xã Võ Lao

	8
	Nhà xưởng sản xuất chế biến nguyên liệu chè tươi (Cty TNHH phát triển trà UT)
	1,20
	
	
	
	1,20
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, xã Vân Lĩnh

	9
	Dự án xây dựng cửa hàng xăng dầu Đỗ Xuyên
	0,19
	0,19
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 12, xã Đỗ Xuyên

	10
	Công ty TNHH ga Bảo Hưng
	0,40
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,40
	
	Xã Lương Lỗ

	11
	Dự án xây mới chợ trung tâm xã Võ Lao
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sau Ngân hàng, Xã Võ Lao

	12
	Các điểm bến thủy nội địa (bến cát)
	0,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	0,15
	
	
	Khu 4, xã Sơn Cương

	
	
	0,34
	
	
	0,34
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Hoàng Cương

	13
	Cụm công nghiệp Bãi Ba Đông Thành, Sơn Cương, Chí Tiên (giai đoạn 1)
	20,00
	
	2,00
	3,02
	1,05
	11,76
	0,57
	0,81
	
	
	
	
	0,40
	0,10
	
	
	0,15
	
	
	0,14
	Xã Sơn Cương, Chí Tiên

	XI
	Dự án trang trại
	10,00
	-
	-
	5,10
	-
	4,90
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	1
	Dự án xây dựng trang trại Phan Hồng Thái
	10,00
	
	
	5,10
	
	4,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu Bãi Ba, xã Đông Thành

	2
	Ông Học trang trại tổng hợp
	2,20
	0,40
	
	
	
	1,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Hộ ông Học, xã Khải Xuân

	3
	Trang trại chăn nuôi bò
	1,08
	0,50
	
	0,58
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 5, xã Võ Lao

	4
	Ông sỹ Yên Nội
	5,00
	0,70
	
	
	3,22
	1,08
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, xã Yên Nội

	5
	Mạc Anh Tuấn trang trại nuôi lợn
	9,52
	1,00
	
	8,52
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 4, xã Yên Nội

	6
	Trang trại nuôi Gà ông Sự
	1,50
	0,70
	
	0,80
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 5, xã Đỗ Sơn

	7
	Dự án xây dựng trang trại Phan Hồng Thái
	4,90
	
	
	
	
	4,90
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Rừng Thắm, khu 7, xã Đông Thành

	8
	Hộ Lê Thị Kế  khu 12 (0,72ha);
	3,98
	3,02
	
	
	
	0,5
	
	
	
	
	0,46
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	khu 12 xã Lương Lỗ)

	9
	Ông Nhạc Văn Duyệt khu 8 (1,4ha) xã Mạn Lạn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 8 xã Mạn Lạn

	10
	Đỗ Ngọc Đức (1,3ha)  Trang trại chăn nuôi bò thịt
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Đỗ Sơn

	XII
	Đất nuôi trồng thủy sản
	10,74
	1,57
	6,63
	2,54
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	17.1
	Chuyển mục đích từ đất lúa sang nuôi trồng thủy sản
	2,65
	
	2,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, xã Yển Khê

	
	
	0,87
	
	0,87
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xã Phương Lĩnh

	
	
	2,00
	1,00
	1,00
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Xô sạt, đường cao tốc, xã Chí Tiên

	
	
	0,56
	
	0,56
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, 4, 6, 7, xã Thanh Vân

	
	
	0,73
	
	0,73
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 3, 4, 5, 8 , xã Đồng Xuân

	
	
	0,82
	
	0,82
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1 (0,56 ha), Khu 2 (0,04 ha), khu 8 (0,11 ha), khu 9 (0,11 ha), xã Ninh Dân

	
	
	0,02
	0,02
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Ao Chùa, Khu 5, xã Võ Lao

	
	
	0,50
	0,50
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Cây Vạng, Đồng Dền Khu 6, xã Võ Lao

	
	
	0,05
	0,05
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhà Rùa Khu 9, xã Võ Lao

	
	
	2,54
	
	
	2,54
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Sau Chùa, xã Thanh Hà

	XIII
	Đất trồng cây lâu năm
	2,29
	-
	2,29
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	

	18.1
	Chuyển mục đích sử dụng đất sang trồng cây lâu năm
	2,15
	
	2,15
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1, 4, 5, 6, 7, xã Thanh Vân

	
	
	0,03
	
	0,03
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Mả Kỳ, Khu 4, xã Thanh Xá

	
	
	0,11
	
	0,11
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Khu 1 (0,06 ha), khu 2 (0,05 ha), Đồng Long, xã Ninh Dân


Phụ biểu số 06: Danh mục dự án không khả thi trong kế hoạch sử dụng đất năm 2015 đề nghị hủy bỏ
(Kèm theo Quyết định số: 3765 /QĐ-UBND ngày 29 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh Phú Thọ)
	STT
	Hạng mục công trình
	Xã, thị trấn
	Vị trí
	Diện tích (ha)

	I
	Đất quốc phòng
	
	
	

	1
	Mở rộng doanh trại thường xuyên BCHQS huyện Thanh Ba
	TT Thanh Ba
	Khu 9
	0,25

	II
	Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp
	
	
	

	1
	Thu hồi chuyển mục đích đất Bệnh viện khu vực chè Sông Lô sang đất trụ sở cơ quan công trình sự nghiệp xã Vân Lĩnh
	Xã Vân Lĩnh
	Khu 3
	0,17

	III
	Đất an ninh
	
	
	

	1
	Mở rộng trụ sở công an huyện
	TT Thanh Ba
	Khu 9
	0,40

	IV
	Đất cụm công nghiệp
	
	
	

	1
	Cụm công nghiệp Nam Thanh Ba
	Xã Đỗ Sơn, Thanh Hà
	
	15,52

	V
	Đất thương mại dịch vụ
	
	
	

	1
	Xây dựng cây xăng Tỉnh lộ 314 mới (giáp cầu)
	Xã Khải Xuân
	Khu 12
	0,10

	VI
	Đất khu bãi thải, xử lý rác thải
	
	
	

	1
	Dự án khu vực xử lý rác thải
	Xã Mạn Lạn
	Khu 2
	0,15

	VII
	Đất cơ sở tôn giáo
	
	
	

	1
	Mở rộng chùa Thọ Khê
	Xã Yển Khê
	Chùa Thọ Khê
	0,23

	2
	Xây dựng chùa Khu 1
	Xã Phương Lĩnh
	Khu 1
	0,21

	3
	Mở rộng chùa An Dương
	Xã Thanh Vân
	Chùa An Dương
	0,04

	VIII
	Đất có di tích lịch sử văn hóa
	
	
	

	1
	Mở rộng khuôn viên đình Ngõa
	Xã Yển Khê
	Đình Ngõa
	0,30

	IX
	Đất xây dựng cơ sở giáo dục - đào tạo
	
	
	

	1
	Mở rộng trường mầm non Thanh Vân
	Xã Thanh Vân
	Sân vận động cũ, Khu 4
	0,14

	2
	Mở rộng trường mầm non Hoa Hồng
	TT Thanh Ba
	Khu 10
	0,20

	X
	Đất giao thông
	
	
	

	1
	Mở rộng tuyến Yên Nội - Đồng Xuân -  Khu 7, TT. Thanh Ba
	Xã Yên Nội, Đồng Xuân, TT Thanh Ba
	
	0,98

	XI
	Đất thủy lợi
	
	
	

	1
	Kè chống sạt lở bờ tả sông Thao đoạn Km 34 - Km 34,5
	Xã Mạn Lạn
	
	0,25

	2
	Dự án hồ ngòi Giành và hệ thống cấp nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp, sinh hoạt cho các huyện Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Ba
	Xã Chí Tiên, Thanh Hà, Sơn Cương, Đỗ Sơn, Đông Thành, Võ Lao, Mạn Lạn, Hoàng Cương, Thanh Xá, Yên Nội, Đỗ Xuyên, Lương Lỗ, Ninh Dân
	
	6,42

	XII
	Đất công trình năng lượng
	
	
	

	1
	Đường dây 35KV lộ 379-E45 đến khu sản xuất dự án dây truyền pháo hoa và kho chứa vật tư quốc phòng của nhà máy Z121
	Xã Võ Lao
	Xã Võ Lao
	0,02

	2
	Xây dựng đường dây 110KV và trạm biến áp 110KV
	Xã Đồng Xuân, Yển Khê
	
	3,50

	XIII
	Đất ở tại nông thôn
	
	
	

	1
	Dự án xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư nông thôn
	Xã Vân Lĩnh
	Trường mầm non, Khu 3
	0,08

	
	
	Xã Đồng Xuân
	Trường mầm non cũ (Bãi San), Khu 1
	0,05

	
	
	
	Gò Làng Bơng, Khu 1
	0,16

	
	
	Xã Chí Tiên
	Đồi Ông Hồng, Khu 5
	0,07

	
	
	Xã Hanh Cù
	Khu 2
	0,10

	
	
	
	Khu 6
	0,10

	
	
	Xã Khải Xuân
	Tràn Cạn, Khu 12
	0,24

	
	
	
	12 Khu
	0,70

	
	
	
	Đồng Dinh, Khu 11
	0,30

	
	
	
	Cầu Bóng Sung, Khu 7
	0,40

	
	
	Xã Mạn Lạn
	Khu 7
	0,82

	
	
	
	Khu 9
	0,53

	
	
	Xã Yển Khê
	Khu 15
	0,04

	2
	Giao hợp thức quyền sử dụng đất ở cho 30 hộ dân tại Khu 3
	Xã Yển Khê
	Khu 3
	0,53

	XIV
	Đất nông nghiệp khác
	
	
	

	1
	Dự án đầu tư xây dựng mô hình chăn nuôi kết hợp trồng và chế biến dược liệu theo hướng sản xuất hàng hóa
	Xã Đông Thành
	Khu 15
	15,00
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